
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỚP: CÐ KTDN 21A

MÔN:

5

SỐ TC: 5

HỌC KỲ:

TT

SỐ TIẾT: 500

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.002/10/2003AnhNguyễn Thị Minh03122110011

9.528/04/2002AnhNguyễn Thị Ngọc03122110022

7.818/10/2003BảoPhan Hoài03122110033

7.807/06/2003ChâuLâm Thị Kim03122110054

7.307/07/2003ChúcNguyễn Thị Thanh03122110065

7.014/10/2003CườngTrần Cao03122110076

6.520/12/2003DuyLê Tấn03122110117

6.523/01/2003ĐàoNguyễn Thị Kim03122110138

6.521/11/2000ĐạtNguyễn Phạm Minh03122110149

7.324/04/2003GiangPhạm Thị Ngọc031221101610

7.822/03/2003HạLê Thị Minh031221101711

8.319/01/2000HânVõ Ngọc031221101812

7.515/10/2003HiênLê Kim031221101913

7.023/07/2003KiệtNguyễn Tuấn031221102214

6.013/02/2003KimTrần Thị Sao031221102315

8.327/12/2003LinhNguyễn Văn Chí031221102416

7.815/07/1994MaiPhan Ngọc031221102617

7.525/01/2003MaiTrần Đỗ Tú031221102718

7.304/10/2003NgânTrần Thị Tuyết031221103019

8.804/10/2001NgọcLưu Hoài031221103120

7.508/04/2002NhungĐinh Tuyết031221103221

7.021/09/2003NhưNguyễn Thị Huỳnh031221103422

7.008/03/2002PhụngPhạm Yến031221103823

8.824/08/2003PhươngBùi Thị Mỹ031221103924

9.002/12/2003ThảoHuỳnh Thị Bích031221104125

8.030/08/2003ThảoNgô Thị Thanh031221104226

5.522/08/2003ThảoNguyễn Thị Thanh031221104327

8.831/12/2002ThảoVũ Thanh031221104428

6.524/11/2003ThắmLê Hồng031221104529

6.525/08/2003ThuyĐoàn Thị Diểm031221104930

5.021/05/2003ThuỷLê Thị Thanh031221105031

8.009/01/2003ThủyNguyễn Hồ Thanh031221105132

8.008/10/2000TiênĐặng Thị Thuỷ031221105433
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.506/09/2003TínLê Trung031221105534

7.322/08/2003TrangNguyễn Thị Thùy031221105835

7.825/07/2002TrânNguyễn Thị Huyền031221105936

6.530/04/2003TrinhNguyễn Vũ Phương031221106037

4.510/09/2002TrìnhHoàng Khánh031221106138

8.520/11/2003TríDương Phan Đăng031221106239

8.320/09/2003TríNguyễn Minh031221106340

8.529/04/2003TúHuỳnh Thị Cẩm031221106541

7.008/03/2002OanhPhạm Yến031221109942

HG-CÐKT20-TTTN0.011/12/2002ThiênNguyễn Vương Thành031020106943

HG-CÐKT20-TTTN0.008/11/1997ThịnhNguyễn Toàn031020107044

HG-CÐKT20-TTTN6.002/01/2001VinhTrần Huỳnh Hữu031020109245

HG-CÐNKT20-TTTN6.004/08/1994TrânVõ Ngọc Bảo047020104346

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 01 năm 2024

2(4.3%)1(2.2%)2(4.3%)9(19.6%)17(37%)13(28.3%)2(4.3%)46(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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